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ĐẠO LUẬT

ban hành ngày 28 tháng 7 năm 2011

về việc hợp pháp hóa cư trú trên lãnh thổ nước Cộng Hòa Ba Lan đối với một số người nước ngoài, về việc sửa đổi Đạo luật về việc che chở người nước ngoài trên lãnh thổ nước Cộng Hòa Ba Lan và Đạo luật về người nước ngoài

Điều 1. Đạo luật này quy định các nguyên tắc hợp pháp hóa cư trú đối với những người nước ngoài như sau: 

1) những người cư trú trên lãnh thổ Ba Lan liên tục ít nhất từ ngày 20 tháng 12 năm 2007, vào thời điểm đạo luật này bắt đầu có hiệu lực thì những người đó cư trú ở Ba Lan bất hợp pháp   

2) những người cư trú trên lãnh thổ Ba Lan liên tục ít nhất từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, với điều kiện là trước ngày đó người nước ngoài đã bị cấp quyết định có hiệu lực về việc từ chối cấp quy chế tỵ nạn cùng với quyết định trục xuất, vào thời điểm đạo luật này bắt đầu có hiệu lực thì những người đó cư trú ở Ba Lan bất hợp pháp.

3)  những người vào ngày 1 tháng 1 năm 2010, vẫn là đối tượng của thủ tục cấp quy chế tỵ nạn , với điều kiện là đơn đề nghị thực hiện thủ tục đó không phải là đơn đề nghị đầu tiên.

Điều 2. 1. Trong thủ tục cấp hoặc truất giấy phép tạm trú trong thời gian 2 năm đối với những người nước ngoài được nêu ra trong điều 1, cũng như sau khi giấy phép đó đã được cấp, nên áp dụng các quy định của Bộ luật Thủ tục Hành chính ban hành ngày 14 tháng 6 năm 1960 (Công báo năm 2000, số 98, mục 1071, có sửa đổi- bổ sung
), cũng như điều 59, điều 60 mục 1 và 3-5 và 6, và điều 63mục 3-7, 8, 8a và 9 điểm 2 và 3, dòng b, của Đạo luật về người nước ngoài ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2003 (Công báo năm 2006, số 234, mục 1694, có sửa đổi- bổ sung
), cũng như các quy định pháp luật được ban hành căn cứ vào điều 63 mục 1 của Đạo luật nêu trên.

2. Trong các thủ tục được nêu ra trong điểm 1, khi thực hiện các hoạt động nhằm làm rõ những tình tiết được nêu ra trong điều 3 mục 2 điểm 3 và 4 hoặc điều 13 điểm 2 và 3 của Đạo luật này, các quy định của điều 79 Bộ luật Thủ tục Hành chính không được áp dụng.

3. Việc cấp hoặc từ chối cấp giấy phép được nêu ra trong điểm 1 được thực hiện bằng cách cấp quyết định hành chính.

Điều 3 1. Chủ tịch tỉnh nơi cư trú của người nước ngoài được nêu ra trong điều 1 cấp cho người nước ngoài đó giấy phép tạm trú trong thời gian 2 năm, nếu người đó đề nghị cấp giấy phép này trong thời hiệu 6 tháng từ khi Đạo luật này bắt đầu có hiệu lực.

2.  Người nước ngoài được nêu ra trong điều 1 bị từ chối cấp giấy phép tạm trú trong những trường hợp sau:

1) người nước ngoài không thỏa mãn đủ tiêu chuẩn để được cấp giấy phép đó;

2) họ tên người nước ngoài bị ghi vào Cơ sở Dữ liệu Schengen là người không được phép nhập cảnh, mà cơ quan ghi họ tên của người đó thuộc chính quyền một nước khác trong khu vực Schengen;

3) trong thủ tục xin giấy phép, đương sự nộp đơn đề nghị hoặc những tài liệu khác có ghi họ tên không đúng sự thật hoặc thông tin không đúng sự thật;

4) trong thủ tục xin giấy phép, người nước ngoài đã giả mạo giấy tờ với mục đích sử dụng giấy tờ đó, hoặc đã sử dụng giấy tờ bị giả mạo;

5) việc cấp giấy phép có thể gây hại cho quốc phòng, an ninh quốc gia, hoặc đối với an ninh và trật tự công cộng cũng như các quyền lợi của nước Cộng Hòa Ba Lan.

6) họ tên người nước ngoài bị đăng ký vào danh sách người nước ngoài không được chấp thuận trên lãnh thổ nước Cộng Hòa Ba Lan (sau đây gọi tắt là "danh sách"), đồng thời bị đăng ký vào "danh sách" căn cứ vào điều 128 mục 1 điểm 6 Đạo luật về người nước ngoài ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2003.

 3. Đương sự có quyền khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép được nêu ra trong điểm 1 lên Giám đốc Sở ngoại kiều, sau gọi tắt là "Giám đốc Sở".

4. Việc cư trú của người nước ngoài được nêu ra trong điều 1 được coi là liên tục, nếu các chứng cứ được thu thập và các tình tiết vụ án không chứng minh điều khác.

5. Để đánh giá việc người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Ba Lan liên tục hay không phải áp dụng các qui  định của điều 64 mục 4 của Đạo luật về người nước ngoài ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2003.

6. Thời gian người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ nước Cộng Hòa Ba Lan trong khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép được nêu ra trong điểm 1, hoặc cư trú căn cứ vào giấy phép đó, không được tính là thời gian cư trú hợp pháp và liên tục của người nước ngoài trên lãnh thổ Ba Lan cho phép người đó được cấp giấy phép thường trú trên lãnh thổ Liên minh Châu Âu theo định nghĩa do điều 65 Đạo luật về người nước ngoài ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2003 quy định.

Điều 4. Trong trường hợp đơn đề nghị được nêu trong điều 3 mục 1 đã được nộp đúng thời hiệu, và đơn đề nghị đó không có thiếu xót về mặt hình thức hoặc các thiếu xót đó đã được bổ sung đúng  thời hạn, chủ tịch tỉnh đóng dấu xác nhận việc nộp đơn xin phép tạm trú vào giấy thông hành được nêu trong điều 4 điểm 1 Đạo luật về người nước ngoài ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2003.

Điều 5. 1. Trong trường hợp đơn đề nghị được nêu trong điều 3 mục 1 đã được nộp đúng thời hiệu, và đơn đề nghị đó không có thiếu xót về mặt hình thức hoặc các thiếu xót đó đã được bổ sung đúng  thời hạn, việc cư trú trên lãnh thổ nước Cộng Hòa Ba Lan của người nước ngoài được coi là hợp pháp từ ngày quyết định cấp giấy phép được nêu trong điều 3 mục 1 bắt đầu có hiệu lực.

2. Trong trường hợp nộp đơn đề nghị không đúng thời hiệu, chủ tịch tỉnh sẽ không xem xét đơn đề nghị đó.

3. Trong trường hợp thủ tục cấp giấy phép tạm trú bị tạm đình chỉ vì đương sự đề nghị như vậy, quy định của điểm 1 không được áp dụng.

Điều 6. Người nước ngoài mà đề nghị cấp giấy phép được nêu trong điều 3 mục 1 bị đăng ký vào "danh sách", thì trước khi cấp quyết định cho phép tạm trú, chủ tịch tỉnh phải đề nghị "Giám đốc Sở" cung cấp thông tin về cơ sở pháp luật và về các tình tiết thực tế đã lập luận việc người nước ngoài bị đăng ký vào "danh sách".

2. "Giám đốc Sở" thông báo với chủ tịch tỉnh về việc đăng ký người nước ngoài vào danh sách, cũng như về thời hạn người nước ngoài bị đăng ký, về cơ sở pháp luật và cơ sở thực tế của việc đăng ký người nước ngoài vào "danh sách".

3. Trong trường hợp người nước ngoài bị đăng ký vào "danh sach" căn cứ vào điều 128 mục 1 điểm 6 của  Đạo luật về người nước ngoài ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2003, "Giám đốc Sở" sẽ không thông báo với chủ tịch tỉnh thông tin về cơ sở thực tế của việc đăng ký người nước ngoài. 

Điều 7 1. Cục trưởng của cục Công an Biên phòng hoặc đồn trưởng đồn Công an Biên phòng nơi trụ sở của chủ tịch tỉnh đã nhận đơn đề nghị được nêu trong điểm 3 mục 1 lấy dấu vân tay của người nước ngoài đó, dùng tờ giấy ghi dấu vân tay hoặc thiết bị điện tử lấy dấu vân tay. 

2. Họ tên người nước ngoài được nêu trong mục 1 được lưu giữ trong các danh sách được nêu trong điều 124 mục 1 điểm 1 dòng k và điểm 2 Đạo luật về người nước ngoài ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2003; trong việc lưu giữ và công khai dữ liệu đó, phải áp dụng các quy định của điều 125 mục 1 điểm 4 và 7, điều 126 mục 1 điểm 7 và mục 2, điều 127 và điều 133 của Đạo luật về người nước ngoài ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2003.

Điều 8. Nếu trong thủ tục cấp giấy phép được nêu trong điều 3 mục 1, một trong những đơn đề nghị sau đây được nộp, thì đơn đề nghị đó không được xem xét:

1) Đơn đề nghị cấp giấy phép tạm trú được nộp căn cứ vào các quy định của Đạo luật về người nước ngoài ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2003.

2) Đơn đề nghị xin phép định cư hoặc xin phép thường trứ trên lãnh thổ Liên minh Châu Âu

Điều 9.  Ngay từ khi quyết định cấp giấy phép được nêu trong điều 3 mục 1 bắt đầu có hiệu lực, các quyết định buộc người nước ngoài phải tự rời khỏi lãnh thổ nước Cộng Hòa Ba Lan và các quyết định trục xuất được hủy bỏ hết; nếu trong một quyết định khác cũng có phần quy định người nước ngoài phải tự rời khỏi lãnh thổ nước Cộng Hòa Ba Lan hoặc bị trục xuất ra khỏi Ba Lan, thì phần đó của quyết định cũng bị hủy bỏ.

Điều 10. Nếu người nước ngoài bị đăng ký vào "danh sách" không trên cơ sở điều 128 mục 1 điểm 1 và 2 hoặc 6 của Đạo luật về người nước ngoài ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2003 mà trên cơ sở pháp luật khác, thì người đó được loại bỏ ra khỏi "danh sách" ngay sau khi quyết định cấp giấy phép được nêu trong điều 3 mục 1 bắt đầu có hiệu lực.

Điều 11. 1. Chủ tịch tỉnh mà đã cấp giấy phép được nêu trong điều 3 mục 1 cho người nước ngoài bị đăng ký vào danh sách, giao cho "Giám đốc Sở" bản sao quyết định có hiệu lực về việc này.

2. Sau khi cấp giấy phép được nêu trong điều 3 mục 1, chủ tịch tỉnh hướng dẫn người nước ngoài về các nghĩa vụ xuất phát từ việc được cấp giấy phép đó.

Điều 12. Người nước ngoài được cấp giấy phép được nêu trong điều 3 mục 1, có quyền lao động trên lãnh thổ nước Cộng Hòa Ba Lan mà không phải xin giấy phép lao động, với điều kiện là phải có hợp đồng lao động.

Điều 13. Người nước ngoài bị truất giấy phép được nêu trong điều 3 mục 1 trong những trường hợp sau:

1) nếu đây là điều cần thiết để bảo vệ quốc phòng, an ninh quốc gia, an trị và trật tự công cộng cũng như các quyền lợi của nước Cộng Hòa Ba Lan.

2) nếu trong thủ tục xin giấy phép, đương sự nộp đơn đề nghị hoặc những tài liệu khác có ghi họ tên không đúng sự thật hoặc thông tin không đúng sự thật;

3) nếu trong thủ tục xin giấy phép, người nước ngoài đã giả mạo giấy tờ với mục đích sử dụng giấy tờ đó, hoặc đã sử dụng giấy tờ bị giả mạo;

4) nếu người nước ngoài đã ra khỏi hẳn lãnh thổ nước Cộng Hòa Ba Lan.

�	Nội dung luật này sau khi được sửa đổi- bổ sung đã được công bố trong Công báo năm 2001, số 49, mục 509, năm 2002, số 113, mục 984, số 153, mục 1271 và số 169, mục 1387, năm 2003, số 130, mục 1188 và số 170, mục 1660, năm 2004, số 162, mục 1692, năm 2005, số 64, mục 565, số 78, mục 682 và số 181, mục 1524, năm 2008, số 229, mục 1539, năm 2009, số 195, mục 1501 và số 216, mục 1676, năm 2010, số 40, mục 230, số 167, mục 1131, số 182, mục 1228 và số 254, mục 1700, và năm 2011, số 6, mục 18, số 34, mục 173, số 106, mục 622, và số 186, mục 1100.  


�	Nội dung luật này sau khi được sửa đổi- bổ sung đã được công bố trong Công báo năm 2007, số 120, mục 818 và số 165, mục 1170, năm 2008 số 70, mục 1112, số 216, mục 1367, số 227, mục 1505 và số 234, mục 1570, năm 2009, số 6, mục 33, số 31, mục 206 và số 95, mục 790, và năm 2011, số 131, mục 764.





